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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 
THÁNG 1 – 2020

NĂM HỌC: 2019- 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HỒNG BÀNG
TRƯỜNG MẦM NON TRẠI CHUỐI

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ  
CHỦ ĐỀ: “BÉ ĐI NHÀ TRẺ“

          Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ 8/9/2025 đến 03/10/2025)
                                     Giáo viên: 1. Phạm Thị Ngoan
            

LỚP: CƠM THƯỜNG 1

NĂM HỌC: 2025 - 2026
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)
Trường Mầm non của bé 1 Từ 09/9/2024 đến 13/9/2024 Phạm Thị Ngoan

Đồ chơi trường bé 1 Từ 16/9/2024 đến 20/9/2024 Phạm Thị Ngoan
Lớp học của bé 1 Từ 23/9/2024 đến 27/9/2024 Phạm Thị Ngoan

Bé vui Tết trung thu 1 Từ 30/9/2024 đến 04/10/2024 Phạm Thị Ngoan

III. CHUẨN BỊ:

Nhánh “Trường mầm non 
của bé”

Nhánh “Đồ chơi trường 
bé” Nhánh “Lớp học của bé” Nhánh “Bé vui Tết 

trung thu”

Giáo 
viên

- Tuyên truyền đến phụ 
huynh về chủ đề Bé đi nhà 
trẻ, ngày trung thu...
- Bút màu, giấy vẽ để trẻ tô
- Tranh ảnh, truyện, thơ về 
chủ đề Bé đi nhà trẻ
- Đồ dùng, đồ chơi các khu 
vực chơi phù hợp với chủ 
điểm
- Vệ sinh ca cốc, khăn bàn...
- Sắp xếp đồ dùng, đồ chơi 
dễ cất, dễ lấy.

- Tuyên truyền đến phụ 
huynh về chủ đề Bé đi nhà 
trẻ, ngày trung thu...
- Bút màu, giấy vẽ để trẻ tô
- Tranh ảnh, truyện, thơ về 
chủ đề Bé đi nhà trẻ
- Đồ dùng, đồ chơi các khu 
vực chơi phù hợp với chủ 
điểm
- Vệ sinh ca cốc, khăn bàn...
- Sắp xếp đồ dùng, đồ chơi 
dễ cất, dễ lấy.

- Tuyên truyền đến phụ 
huynh về chủ đề Bé đi nhà 
trẻ, ngày trung thu...
- Bút màu, giấy vẽ để trẻ 
tô
- Tranh ảnh, truyện, thơ về 
chủ đề Bé đi nhà trẻ
- Đồ dùng, đồ chơi các 
khu vực chơi phù hợp với 
chủ điểm
- Vệ sinh ca cốc, khăn 
bàn...
- Sắp xếp đồ dùng, đồ chơi 
dễ cất, dễ lấy.

- Tuyên truyền đến phụ 
huynh về chủ đề Bé đi 
nhà trẻ, ngày trung thu...
- Bút màu, giấy vẽ để trẻ 
tô
- Tranh ảnh, truyện, thơ 
về chủ đề Bé đi nhà trẻ
- Đồ dùng, đồ chơi các 
khu vực chơi phù hợp với 
chủ điểm
- Vệ sinh ca cốc, khăn 
bàn...
- Sắp xếp đồ dùng, đồ 
chơi dễ cất, dễ lấy.

Nhà 
trường

- Cùng giáo viên sinh hoạt 
chuyên môn

- Cùng giáo viên sinh hoạt 
chuyên môn

- Cùng giáo viên sinh hoạt 
chuyên môn

- Cùng giáo viên sinh hoạt 
chuyên môn
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- Tạo điều kiện để cô và trẻ 
cùng thực hiện chủ điểm 
được tốt
- Bổ sung trang thiết bị đầy 
đủ.

- Tạo điều kiện để cô và trẻ 
cùng thực hiện chủ điểm 
được tốt
- Bổ sung trang thiết bị đầy 
đủ.

- Tạo điều kiện để cô và trẻ 
cùng thực hiện chủ điểm 
được tốt
- Bổ sung trang thiết bị đầy 
đủ.

- Tạo điều kiện để cô và 
trẻ cùng thực hiện chủ 
điểm được tốt
- Bổ sung trang thiết bị 
đầy đủ.

Phụ 
huynh

- Tạo tâm thế thoải mái cho 
trẻ khi đến trường, lớp.

- Tạo tâm thế thoải mái cho 
trẻ khi đến trường, lớp.

- Tạo tâm thế thoải mái cho 
trẻ khi đến trường, lớp.

- Tạo tâm thế thoải mái 
cho trẻ khi đến trường, 
lớp.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

Phân phối vào các ngày trong tuầnt
t Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Trò chuyện về đồ chơi lớp bé
- Trò chuyện về trang phục của bé
- Trò chuyện về lớp học của bé
- Dạy trẻ cách trẻ thể hiện nhu cầu mong muốn của mình
- Bé chào cô khi đến lớp
- Bé chào cô, tạm biệt các bạn khi ra về

2 Thể dục sáng

BÀI 1: 
- Hô hấp: Hít vào, thở ra
- Tay: 2 tay giơ lên cao, hạ xuống
- Bụng: Cúi người về phía trước
- Chân: Ngồi xuống đứng lên

Ngày 8/9 Ngày 9/9 Ngày 10/9 Ngày 11/9 Ngày 12/9

3

Chơi - 
tập có 

chủ 
định

Tuần 1

- Lĩnh vực: 
PTTC

- Tên HĐ: Bò 
trong đường 
hẹp

- Lĩnh vực: 
PTNN

- Tên HĐ: Thơ: 
Bạn mới

- Lĩnh vực:
PTTCKNXH &TM 
- Tên HĐ: NH: 
Trường chúng 
cháu là trường 
mầm non 

- Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐ: Nhận 
biết: màu đỏ 

- Lĩnh vực: 
PTTCKNXH & 
TM

- Tên HĐ: 
  Làm quen bút màu
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Phân phối vào các ngày trong tuầnt
t Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Ngày 15/9 Ngày 16/9 Ngày 17/9 Ngày 18/9 Ngày 19/9

Tuần 2

- Lĩnh vực: 
PTTC

- Tên HĐ: Ném 
bóng về phía 
trước

- Lĩnh vực:PTNN
- Tên HĐ: 
Thơ: Đi dép

- Lĩnh vực: 
PTTCKNXH &TM
- Tên HĐ: DH: Lời 
chào buổi sáng

- Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐ: Nhận 
biết đồ chơi của 
bé 

- Lĩnh vực: 
PTTC &KNXH

- Tên HĐ: Vo giấy 

Ngày 22/9 Ngày 23/9 Ngày 24/9 Ngày 25/9 Ngày 26/9

Tuần  
3

- Lĩnh vực: 
PTTC

- Tên HĐ: Đi 
trong đường 
hẹp

- Lĩnh vực:PTNN
- Tên HĐ: 
Truyện: Đôi bạn 
nhỏ

- Lĩnh vực: 
PTTCKNXH&TM
- Tên HĐ: VĐ: 
Trường chúng 
cháu là trường MN

- Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐ: Tìm 
hiểu về lớp học 
của bé

- Lĩnh vực: 
PTTCKNXH&TM

- Tên HĐ: Làm 
quen với đất nặn

Ngày 29/9 Ngày 30/9 Ngày 1/10 Ngày 2/10 Ngày 3/10

Tuần 4

- Lĩnh vực: 
PTTC

- Tên HĐ: 
Tung bóng qua 
dây

- Lĩnh vực:PTNN
- Tên HĐ: Thơ: 
Trăng sáng

- Lĩnh vực:
PTTCKNXH &TM
- Tên HĐ: DH: 
Rước đèn

- Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐ: Tìm 
hiểu về ngày tết 
Trung thu

- Lĩnh vực: 
PTTCKNXH&TM

- Tên HĐ: Nặn bánh 
trung thu

Ngày 8/9 Ngày 9/9 Ngày 10/9 Ngày 11/9 Ngày 12/9

4

Chơi  
- tập 
ngoài 
trời

Tuần 1

- Quan sát, trò 
chuyện về 
quang cảnh 
mùa thu
- TCVĐ: Dung 
dăng dung dẻ
- Chơi tự do 

- Quan sát các 
khu vực của 
trường 
- TCVĐ: Đu quay 
cầu trượt
- Chơi tự do 

- Dung dăng dung 
dẻ

- TCVĐ: Chi chi 
chành chành

- Chơi tự do 

- Khám phá: bập 
bênh gỗ
- TCVĐ: Xi bô 
khoai
- Chơi tự do 

- Quan sát, phát hiện 
màu sắc của đồ chơi 
trong lớp, ngoài sân
- TCVĐ: Nu na nu 
nống
 - Chơi tự do 
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Phân phối vào các ngày trong tuầnt
t Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Ngày 15/9 Ngày 16/9 Ngày 17/9 Ngày 18/9 Ngày 19/9

Tuần 2

- Quan sát, 
nhận biết đồ 
chơi yêu thích 
của bé
- Trò chơi: 
Làm theo cô 
nhé.
- Chơi tự do 

- Quan sát, phát 
hiện màu sắc của 
đồ chơi trong lớp, 
ngoài sân
- TCVĐ: Về đúng 

lớp 
- Chơi tự do 

- Khám phá: bập 
bênh gỗ
- TCVĐ: Đu quay 

cầu trượt
- Chơi tự do 

- Quan sát các 
khu vực của 
trường 
- TCVĐ: Nu na 
nu nống
- - Chơi tự do 

- Dung dăng dung 
dẻ
- TCVĐ: Xi bô 

khoai
Chơi tự do 

Ngày 22/9 Ngày 23/9 Ngày 24/9 Ngày 25/9 Ngày 26/9

Tuần 3

- Quan sát, 
phát hiện màu 
sắc của đồ chơi 
trong lớp, 
ngoài sân
- TCVĐ: Dung 
dăng dung dẻ
- Chơi tự do 

- Khám phá: bập 
bênh gỗ
- TCVĐ: Đu quay 
cầu trượt
- Chơi tự do 

- Quan sát, nhận 
biết đồ chơi yêu 
thích của bé
- TCVĐ: Dung 
dăng dung dẻ
- Chơi tự do 

- Dung dăng dung 
dẻ
- TCVĐ: Ai đoán 
giỏi
- Chơi tự do 

- Quan sát các khu 
vực của trường 
- TCVĐ: Nu na nu 
nống
- Chơi tự do 

Ngày 29/9 Ngày 30/9 Ngày 1/10 Ngày 2/10 Ngày 3/10

Tuần 4

- Khám phá: 
bập bênh gỗ
- TCVĐ: Nu na 
nu nống 
- Chơi tự do 

- Quan sát, trò 
chuyện về quang 
cảnh mùa thu
- TCVĐ: Rước 
đèn
- Chơi tự do 

- Quan sát các khu 
vực của trường 
- TCVĐ: Xi bô 
khoai
- Chơi tự do 

- Quan sát, phát 
hiện màu sắc của 
đồ chơi trong lớp, 
ngoài sân
- TCVĐ: Chi chi 
chành chành
Chơi tự do 

- Dung dăng dung 
dẻ

- TCVĐ: Múa sư tử
- - Chơi tự do 
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Phân phối vào các ngày trong tuầnt
t Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Khu 
vực 
chơi

Mục đích - 
yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị

a.  
Thao 
tác 
vai

- Trẻ làm quen 
với công việc 
nấu các món ăn
- Trẻ biết sử 
dụng 1 số đồ 
dùng sinh hoạt, 
nấu ăn
- Trẻ thích 
được vào bếp 
nấu ăn
- Trẻ biết 1 số 
sinh hoạt cho 
búp bê

- Chơi bế em, tắm em, cho em ăn, ru 
em..
- Chơi trò chơi: rửa tay cho búp bê.
- Chơi nấu ăn

- Bộ đồ dùng nấu ăn và 1 số loại thực 
phẩm
- Búp bê, khăn, chậu...

b. HĐ 
với đồ 

vật, 
ĐC

- Trẻ biết xếp 
chồng, sát cạnh 
nhau, thẳng 
đứng hoặc nằm 
ngang
- Trẻ biết cầm 
dây xâu từng 
hột, hạt

- Chắp ghép hình theo chủ đề bé đi nhà 
trẻ
- Tập sử dụng đồ dùng, đồ chơi.
- Xếp tháp, tháo vòng, xâu vòng..

- Gạch
- Dây xâu
- Hột, hạt
- Rổ,...

5

Chơi - 
tập 

theo ý 
thích 
buổi 
sáng

c. 
Nghệ 
thuật

- Trẻ làm quen 
với bút màu, 
đất nặn
- Trẻ biết cầm 
bút di màu

- Tập cầm bút di màu tranh ảnh ...chủ 
đề Bé đi nhà trẻ
- Xem tranh chủ đề Bé đi nhà trẻ
- Hát múa các bài hát chủ đề Bé đi nhà 
trẻ

- Bài tô mẫu, bài chưa tô
- Bút sáp màu
- Tranh ảnh, sách truyện về chủ đề Bé đi 
nhà trẻ
- Các bài hát chủ đề Bé đi nhà trẻ

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
14:4

5 3
0/1

0/2
025

bởi Đ
ỗ T

hị P
hượng ( 

31303304_p
huongdt )

 –
 T

rư
ờng M

N T
rạ

i C
huối



7

Phân phối vào các ngày trong tuầnt
t Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

- Trẻ thích sản 
phẩm của mình
- Trẻ hát, vận 
động theo nhạc

d. 
Vận 
động

- Trẻ thích chơi 
các trò chơi và 
chơi đoàn kết

- Trò chơi tìm bóng
- Bập bênh
- Thả bóng, tung bóng, ném bóng
- Chui cổng

- Bập bênh cá mập
- Bóng, vòng
- Cổng chui

6 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Làm quen với thức ăn mới, ăn ít một và tăng dần theo ngày
- Hướng dẫn trẻ lấy gối về chỗ ngủ nằm ngủ.
- Dạy trẻ nói lên nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh của mình
- Khám phá vị của món thịt xốt
- Nhận biết: Ca và khăn của bé

Ngày 8/9 Ngày 9/9 Ngày 10/9 Ngày 11/9 Ngày 12/9

Tuần 1
- Nghe cô đọc 
sách về: Bé và 
các bạn

- Hát: Cô và mẹ - Trò chơi: Làm 
theo cô nhé

- Chơi: Xoa tay, 
chạm đầu các 
ngón tay với 
nhau…

- Hát và vận động: 
Cô và mẹ

Ngày 15/9 Ngày 16/9 Ngày 17/9 Ngày 18/9 Ngày 19/9

Tuần 2
- Trò chơi: 
Làm theo cô 
nhé

- Nghe hát: Lời 
chào buổi sáng

- Câu đố về chủ đề 
Bé và bạn

- Nghe cô đọc 
sách về: Bé và 
các bạn

- Hát: Đu quay

Ngày 22/9 Ngày 23/9 Ngày 24/9 Ngày 25/9 Ngày 26/9

7

Chơi - 
tập 

theo ý 
thích 
buổi 
chiều

Tuần 3
- Gọi tên và mô 
tả về đồ chơi 
bé thích

- Xem tranh chủ 
đề bé và các bạn

- Hướng dẫn trẻ cất 
đồ chơi cho cô

- Trò chơi: Làm 
theo cô nhé

- Hát: Cô và mẹ
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            Người lập kế hoạch                                           Xác nhận của TTCM                                           Xác nhận của HPCM 

   
             Phạm Thị Ngoan                                               Nguyễn Thị Nga                                                  Lưu Thị Trang

Phân phối vào các ngày trong tuầnt
t Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Ngày 29/9 Ngày 30/9 Ngày 1/10 Ngày 2/10 Ngày 3/10

Tuần 4
- Chơi: Nhón 
nhặt giấy vo

- Nghe hát: Rước 
đèn

- Tập cầm bút tô vẽ 
tranh ảnh ...chủ đề 
Bé đi nhà trẻ

- Chắp ghép hình 
theo chủ đề bé đi 
nhà trẻ

- Hát: Thùng thà 
thùng thình
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